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Độ dày Tỷ trọng Đóng gói

(mm) (kg/m3) (tấm/kiện) (VND/tấm) (VND/m
2
)

1 XOPXPS001 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT20mm Xanh lá cây 20 36 20             -                -   

2 XOPXPS002 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT25mm Xanh lá cây 25 36 16             -                -   

3 XOPXPS003 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT30mm Xanh lá cây 30 36 13             -                -   

4 XOPXPS004 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT40mm Xanh lá cây 40 36 10             -                -   

5 XOPXPS005 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT50mm Xanh lá cây 50 36 8             -                -   

6 XOPXPS006 Tấm xốp XPS 32kg/m3(±), VN - W600xL1200xT50mm Xanh lá cây 50 32 8             -                -   

7 XOPXPS007 Tấm xốp XPS 40kg/m3(±), VN - W600xL1200xT50mm Xanh lá cây 50 40-42 8             -                -   

8 XOPXPS008 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT60mm Xanh lá cây 60 36-38 6             -                -   

9 XOPXPS009 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), VN - W600xL1200xT75mm Xanh lá cây 75 36-38 5             -                -   

10 XOPXPS010 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), TQ - W600xL1200xT25mm Xanh dương 25 36 16     88,400     122,800 

11 XOPXPS011 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), TQ - W600xL1200xT30mm Xanh dương 30 36 13     95,800     133,100 

12 XOPXPS012 Tấm xốp XPS 36kg/m3(±), TQ - W600xL1200xT50mm Xanh dương 50 36 8   171,000     237,500 

13 XOPXPS013 Tấm xốp XPS 38kg/m3(±), VN - W600xL1200xT25mm Vàng 25 38 16     79,300     110,100 

14 XOPXPS014 Tấm xốp XPS 38kg/m3(±), VN - W600xL1200xT30mm Vàng 30 38 13     93,000     129,200 

15 XOPXPS015 Tấm xốp XPS 35kg/m3(±), VN - W600xL1200xT40mm Vàng 40 35 10   108,100     150,100 

16 XOPXPS016 Tấm xốp XPS 38kg/m3(±), VN - W600xL1200xT40mm Vàng 40 38 10   114,900     159,600 

17 XOPXPS017 Tấm xốp XPS 35kg/m3(±), VN - W600xL1200xT50mm Vàng 50 35 8   133,400     185,300 

18 XOPXPS018 Tấm xốp XPS 38kg/m3(±), VN - W600xL1200xT50mm Vàng 50 38 8   138,900     192,900 

Lưu ý:

1. Bảng giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT

2. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách!

 Trước hết, công ty chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng của quý khách dành cho Tấm cách nhiệt XPS 

 Chúng tôi gửi đến quý khách bảng giá Tấm cách nhiệt xpss 

Giá niêm yết
Màu sắc

 Kính gửi:  Quý khách hàng 

Mã hàng TH

V/v: BẢNG BÁO GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT XPS
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